
Biểu 2.1 
Diện tích, cơ cấu các loại đất trong năm kế hoạch 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/3/2025 của HĐND huyện Thăng Bình)
Đơn vị tính: ha
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DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 41.224,56 1.314,02 2.236,50 2.013,98 856,65 1.739,60 1.418,11 1.188,73 1.240,45 2.066,59 2.260,94 1.578,60 1.742,25 2.980,96 2.818,82 1.554,72 2.017,43 2.427,69 1.372,43 1.676,30 2.266,36 1.874,94 2.578,49

1 Đất nông nghiệp NNP 28.089,40 788,54 964,99 1.076,24 447,57 938,03 810,66 724,49 616,57 1.723,97 1.805,05 1.202,44 1.408,61 2.257,19 2.244,02 1.229,27 1.359,99 1.511,23 916,91 1.453,90 1.724,06 1.323,67 1.562,00

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.089,65 417,62 103,72 421,94 225,32 396,38 171,24 360,49  399,10 416,00 344,55 407,62 814,52 503,39 682,48 1.027,65 402,71 216,01 533,72 926,68 914,10 404,41
     Đất chuyên trồng lúa 
nước LUC 8.569,04 417,62 103,05 397,25 225,32 365,02 104,58 356,52  375,21 329,26 199,68 310,33 588,62 400,63 603,36 970,60 308,67 132,21 381,40 790,80 908,23 300,68

1.2 Đất trồng cây hàng năm 
khác HNK 5.330,54 179,06 354,13 366,44 118,28 380,57 303,30 33,27 33,28 192,85 160,17 177,21 239,27 717,38 240,70 107,77 185,31 340,48 65,93 168,07 458,65 181,15 327,27

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 5.487,47 154,18 213,35 232,59 82,69 119,34 136,62 51,87 132,23 351,49 370,83 521,29 392,07 617,36 288,08 381,06 76,59 197,65 171,18 497,59 76,75 172,62 250,04

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 3.662,13  170,79   39,10 197,97 263,46 428,80 420,28 434,99    589,05  56,58 411,93 233,96   47,27 367,95

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 2.931,00 36,16 84,88 6,04 14,23   1,66 16,40 360,25 423,06 159,36 358,96 97,24 620,41 51,42  80,25 122,32 253,47 241,04 2,57 1,28

1.6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 531,50 1,52 26,85 49,23 1,50 0,82 1,53 13,74 5,86    2,69 7,11 1,39 4,59 0,05 78,21 107,51 0,34 14,11 4,12 210,33

1.7 Đất nông nghiệp khác NKH 57,11  11,27  5,55 1,82      0,03 8,00 3,58 1,00 1,95 13,81   0,71 6,83 1,84 0,72

2 Đất phi nông nghiệp PNN 11.911,11 517,36 1.192,12 747,03 387,73 754,72 540,25 452,77 498,94 337,60 454,14 367,40 324,13 714,14 571,96 311,65 571,13 702,81 398,27 219,47 532,42 501,01 814,06

2.1 Đất quốc phòng CQP 442,41 16,79   1,85 13,52   3,77  45,00    235,77      100,69 25,02  

2.2 Đất an ninh CAN 45,18 1,41 0,20  0,23 41,42 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20  0,10 0,13 0,13 0,15 0,15 0,17   0,09  

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 89,06                      89,06

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 69,54 0,81    23,57 15,70     12,78  4,00        2,20 10,48

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 498,88 3,13 337,94 0,28 0,55 0,46 0,08 4,60 63,28 0,03 0,67 32,10  0,89    0,47 48,41 0,06 5,24 0,47 0,22

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp SKC 126,79 2,39 15,35 8,73 1,41 52,75 0,96  20,74 10,09 0,07 4,50  5,26 0,50  1,55   0,06 0,13 2,30  

2.7 Đất sử dụng cho hoạt 
động khoáng sản SKS 49,26   49,26                    

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp 
quốc gia, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã

DHT 3.434,07 149,38 226,87 299,49 79,01 302,95 139,50 106,75 90,22 110,18 167,10 87,68 103,43 265,10 190,03 128,35 139,39 182,66 81,09 106,24 162,17 156,95 159,53

    Đất giao thông DGT 2.350,67 102,11 140,64 199,85 62,42 271,25 111,01 78,75 67,94 58,95 35,94 70,00 60,80 198,17 46,11 88,70 109,72 144,04 72,16 63,06 129,25 103,72 136,08

    Đất thuỷ lợi DTL 839,71 20,98 43,10 93,07 8,68 27,02 20,59 16,57 1,61 43,68 123,80 7,68 38,07 55,96 138,30 32,41 21,31 33,19 1,62 39,03 22,24 40,85 9,95
    Đất công trình năng 
lượng DNL 4,35 0,54 0,20 0,30 0,43   0,40    0,22 0,43 0,30 0,53  0,12 0,05 0,40 0,32 0,04 0,07  

    Đất công trình bưu 
chính viễn thông DBV 1,51 0,08 0,05 0,03  0,01 0,04 0,02 0,14 0,03 0,04 0,02 0,05 0,05 0,17 0,09 0,09 0,07 0,02 0,26 0,05 0,18 0,02

    Đất cơ sở văn hoá DVH 5,39 4,66  0,12  0,07 0,22      0,25     0,07      

    Đất cơ sở y tế DYT 10,20 2,62 0,30 0,23 2,37 0,06  0,67 0,92 0,11  0,52 0,12 0,26 0,17 0,47 0,21 0,14 0,12 0,12 0,15 0,36 0,28
    Đất cơ sở giáo dục - 
đào tạo DGD 154,77 11,77 40,30 3,02 3,36 2,58 4,89 8,58 17,45 4,07 3,72 4,58 1,96 7,48 3,23 3,82 3,88 2,20 3,16 2,62 8,12 5,88 8,10

    Đất cơ sở thể dục - thể DTT 58,56 5,88 0,91 2,27 1,41 1,88 2,57 1,63 1,70 3,19 3,06 4,36 1,75 2,48 1,28 2,86 3,75 1,52 3,43 0,53 1,87 5,39 4,84
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thao

    Đất cơ sở nghiên cứu 
khoa học DKH 0,01        0,01               

    Đất cơ sở dịch vụ về xã 
hội DXH 0,04 0,04                      

    Đất chợ DCH 8,86 0,70 1,37 0,60 0,34 0,08 0,18 0,13 0,45 0,15 0,54 0,30  0,40 0,24  0,31 1,38 0,18 0,30 0,45 0,50 0,26

2.9 Đất có di tích lịch sử - văn 
hóa DDT 11,90 0,22     0,82 0,16    8,86  0,16 1,00       0,65 0,03

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 32,10           32,10            

2.11 Đất bãi thải, xử lý chất 
thải DRA 3,55  0,77  0,07     0,01  0,02 0,12  1,01 0,55 0,33 0,20 0,17  0,15 0,15  

2.12 Đất ở tại nông thôn ONT 3.245,95  241,34 161,70 165,81 160,11 160,11 97,26 170,78 174,85 162,09 107,47 118,79 219,32 106,74 94,14 250,47 143,77 125,30 79,33 158,27 151,40 196,90

2.13 Đất ở tại đô thị ODT 204,75 204,75                      

2.14 Đất xây dựng trụ sở cơ 
quan TSC 15,37 5,48 0,09 0,61 0,33 0,17 0,43 0,66 0,15 0,48 0,50 0,50 1,36 0,47 0,34 0,38 0,29 0,34 0,18 0,88 0,66 0,53 0,54

2.15 Đất xây dựng trụ sở của tổ 
chức sự nghiệp DTS 18,67 4,98   12,79   0,06  0,02 0,02   0,07   0,06    0,02 0,65  

2.16 Đất cơ sở tôn giáo TON 14,20 0,91  0,82 0,51 0,71 1,14 1,05 0,56 0,42 0,37  0,13 0,40 0,60 0,28 1,21 0,20 0,36 0,23 2,35 0,63 1,32

2.17 Đất làm nghĩa trang, nghĩa  
địa NTD 1.983,57 104,43 203,94 165,25 89,67 130,76 131,00 157,55 98,08 17,43 39,80 20,07 57,39 125,42 9,17 31,91 86,94 137,82 63,79 18,26 53,71 64,40 176,78

2.18 Đất sản xuất vật liệu xây 
dựng, làm đồ gốm SKX 10,11   0,33 1,39     1,82  1,42  5,15          

2.19 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 23,51 1,25 0,65 0,41 1,18 1,08 1,03 0,85 0,29 0,58 1,26 0,28 0,38 2,19 0,59 0,97 1,44 0,97 2,01 0,11 3,03 1,62 1,34

2.20 Đất khu vui chơi, giải trí 
công cộng DKV 115,50 0,73 73,39  0,09 1,88   38,98   0,43            

2.21 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 55,70 2,50 1,31 3,27 1,84 2,72 4,03 2,92 0,98 1,73 3,54 1,84 1,19 3,50 1,58 1,51 3,55 6,54 3,04 0,90 1,92 2,41 2,88

2.22 Đất sông, ngòi, kênh, 
rạch, suối SON 1.052,95 10,37 64,09 38,02 22,38 4,74 74,77 73,93  17,75 30,48 53,77 33,97 63,07 24,46 35,44 81,57 117,53 63,78 11,45 36,10 55,26 140,02

2.23 Đất có mặt nước chuyên 
dùng MNC 367,66 7,83 26,18 18,86 8,62 17,88 10,48 6,78 10,91 2,11 3,14 3,38 7,37 19,04 0,04 17,99 4,18 112,16 9,97 1,52 7,98 36,28 34,96

2.24 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,43                   0,43    

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.224,05 8,12 79,39 190,71 21,35 46,85 67,20 11,47 124,94 5,02 1,75 8,76 9,51 9,63 2,84 13,80 86,31 213,65 57,25 2,93 9,88 50,26 202,43


		2025-03-28T09:58:30+0700
	Quảng Nam


		2025-03-28T09:58:31+0700
	Quảng Nam




